	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM    

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM  HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN – LỚP 11
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	Họ và tên....................................................SBD ........................Lớp.............
	Mã đề thi: 103
	


Phần trắc nghiệm: Chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi:


Câu 1. Cho  và . Chọn mệnh đề sai. 




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .

Câu 2. Tính .




   A. 	  B. 	  C. 	  D. .


Câu 3. Cho là các số thực dương, là số thực tùy ý. Chọn khẳng định sai.


   A. 		  B. 


   C. 	  D. 
Câu 4. Chọn khẳng định đúng.




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 5. Cho tứ diện  có  đôi một vuông góc. Khẳng định nào sau đây là đúng?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 6. Cho hình chóp  có  
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\Admin\Desktop\2.PNG]
Khẳng định nào sau đây đúng?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 7. Cho  là các số thực dương. Chọn khẳng định đúng.


   A. 	  B. 


   C. 	  D. 

Câu 8. Cho hình hộp  có các mặt là các hình chữ nhật. 
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Khi đó góc giữa hai đường thẳng  và  bằng




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 9. Cho hình lập phương  
[image: C:\Users\Admin\Desktop\1.PNG]
Khẳng định nào sau đây là sai?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 




Câu 10. Cho hình chóp  có  Khi đó phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng  là phép chiếu song song lên mặt phẳng  theo phương là đường thẳng nào sau đây? 




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 11. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
[image: ]




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .

Câu 12. Cho . Chọn đáp án đúng.




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 13. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số mũ?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 14. Cho hình chóp  có  
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Xác định hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng 




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 15. Cho hình hộp  có các mặt là các hình thoi. 
[image: C:\Users\Admin\Desktop\1.PNG]


Khi đó góc giữa hai đường thẳng    và  bằng




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 16. Tập xác định của hàm số  là




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 17. Cho hình hộp  có các mặt là các hình vuông. 
[image: C:\Users\Admin\Desktop\1.PNG]
Khẳng định nào sau đây là sai? 




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 18. Cho hình hộp  có các mặt là các hình vuông. 
[image: C:\Users\Admin\Desktop\1.PNG]

Đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng nào sau đây? 




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 
Câu 19. Chọn đáp án đúng.





   A. Góc giữa hai đường thẳng  và  trong không gian là góc giữa hai đường thẳng  và  cùng song song với .






   B. Góc giữa hai đường thẳng  và  trong không gian là góc giữa hai đường thẳng  và  cùng đi qua một điểm và tương ứng song song với  và .





   C. Góc giữa hai đường thẳng  và  trong không gian là góc giữa hai đường thẳng  và  cùng  song song với .






   D. Góc giữa hai đường thẳng  và  trong không gian là góc giữa hai đường thẳng  và  cùng đi qua một điểm và tương ứng cắt  và .


Câu 20. Cho lăng trụ tam giác  có các mặt bên là hình chữ nhật. Khi đó mặt phẳng  vuông góc với đường thẳng nào sau đây? 




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 







Câu 21. Cho hình chóp  có  tam giác  vuông tại . Gọi  lần lượt là trung điểm của  Đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 22. Đặt . Khi đó  bằng




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .


Câu 23. Cho hình chóp đều  Gọi  là tâm của đáy.  Khẳng định nào sau đây là sai? 




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 




Câu 24. Cho hình chóp  có  tam giác  vuông tại . 
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Hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng  là 




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 	


Câu 25. Cho tứ diện  có  đôi một vuông góc. Khẳng định nào sau đây là sai? 




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 



Câu 26. Cho  và . Biểu thức  bằng 




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 



Câu 27. Cho  và .  Biểu thức  bằng




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .

Câu 28. Tập nghiệm của bất phương trình  là




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .




Câu 29. Cho tứ diện  có  Gọi  lần lượt là trung điểm của  Khẳng định nào sau đây là sai?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 30. Số nghiệm của phương trình  là




   A. .	  B. .   	  C. .	  D. .




Câu 31. Phương trình có nghiệm ,  là phân số tối giản. Tính .




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .



Câu 32. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  có tập xác định là .




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .






Câu 33. Cho hình chóp  có  tam giác  vuông tại . Hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng  là điểm




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 34. Tìm tập nghiệm của bất phương trình .




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .



Câu 35. Một người gửi  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất  năm theo thể thức lãi kép kì hạn 12 tháng. Hỏi sau  năm, người đó được lĩnh số tiền ( cả vốn ban đầu và lãi) là bao nhiêu? ( làm tròn đến hàng nghìn).




   A.  đồng.	  B.  đồng.            C.  đồng.	  D.  đồng.
Phần tự luận : 
	

Câu 1 (0,5 điểm). Rút gọn biểu thức  với .




Câu 2 (0,5 điểm). Cho  với  là các số thực dương khác 1, . Tính 
Câu 3. (0,5 điểm). Tính giá trị  biểu thức


 (với ).








Câu 4. (0,5 điểm). Cho tứ diện  có . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và , . Chứng minh  vuông góc với .


Câu 5. (1 điểm). Một ngôi nhà có hai mái trước, sau có dạng là các hình chữ nhật , .
a.Tính góc giữa hai mặt phẳng chứa hai mái nhà đó (tính gần đúng theo đơn vị độ, làm tròn đến đến hàng phần trăm).

b.Chứng minh mặt phẳng  vuông góc với mặt đất phẳng (giả thiết đường giao giữa hai mái nhà song song với mặt đất).
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	[image: 5]






                                                             -------------- Hết -------------
     Toán học,             Mã đề: 103,                          Trang  1 / 4
image2.wmf
,

ab

Î

¡


image48.wmf
.''''.

ABCDABCD


oleObject46.bin

image49.wmf
(

)

(

)

''.

ABCDBCCB

^


oleObject47.bin

image50.wmf
(

)

(

)

''.

ABCDDCCD

^


oleObject48.bin

image51.wmf
(

)

(

)

''.

ABCDABCD

^


oleObject49.bin

image52.wmf
(

)

(

)

''.

ABCDADDA

^


oleObject50.bin

oleObject2.bin

image53.wmf
.

SABC


oleObject51.bin

image54.wmf
(

)

.

SBABC

^


oleObject52.bin

image55.wmf
(

)

ABC


oleObject53.bin

image56.wmf
(

)

ABC


oleObject54.bin

image57.wmf
.

SA


oleObject55.bin

image3.wmf
(

)

.

xyxy

a

aa

=


image58.wmf
.

SC


oleObject56.bin

image59.wmf
.

SB


oleObject57.bin

image60.wmf
.

BC


oleObject58.bin

image61.png




image62.wmf
e

x

y

=-


oleObject59.bin

oleObject3.bin

image63.wmf
e

x

y

=


oleObject60.bin

image64.wmf
ln

yx

=


oleObject61.bin

image65.wmf
lg

yx

=


oleObject62.bin

image66.wmf
ab

>Î

¡

0;;

a


oleObject63.bin

image67.wmf
abab

-

=

..

aaa


oleObject64.bin

image4.wmf
(

)

xx

b

aab

=


image68.wmf
abab

=

.

..

aaa


oleObject65.bin

image69.wmf
abab

+

=

..

aaa


oleObject66.bin

image70.wmf
b

aba

=

..

aaa


oleObject67.bin

image71.wmf
(

)

2

.

yx

=


oleObject68.bin

image72.wmf
(

)

2.

x

y

=


oleObject69.bin

oleObject4.bin

image73.wmf
2

.

yx

-

=


oleObject70.bin

image74.wmf
2

log.

yx

=


oleObject71.bin

image75.wmf
.

SABC


oleObject72.bin

image76.wmf
(

)

.

SAABC

^


oleObject73.bin

image77.png




image78.wmf
SB


image5.wmf
(

)

xyxy

a

aa

+=+


oleObject74.bin

image79.wmf
(

)

.

ABC


oleObject75.bin

image80.wmf
.

AB


oleObject76.bin

image81.wmf
.

SA


oleObject77.bin

image82.wmf
.

AC


oleObject78.bin

image83.wmf
.

BC


oleObject5.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

image84.wmf
BD


oleObject81.bin

image85.wmf
''

AC


oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

image86.wmf
90.

o


image6.wmf
.

xxx

abab

+

=


oleObject86.bin

image87.wmf
2

log

yx

=


oleObject87.bin

image88.wmf
(

)

0;.

+¥


oleObject88.bin

image89.wmf
[

)

2;.

+¥


oleObject89.bin

image90.wmf
(

)

;.

-¥+¥


oleObject90.bin

image91.wmf
[

)

0;.

+¥


oleObject6.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

image92.wmf
()'.

ABCDBB

^


oleObject93.bin

image93.wmf
()'.

ABCDAA

^


oleObject94.bin

image94.wmf
()'.

ABCDAB

^


oleObject95.bin

image95.wmf
()'.

ABCDCC

^


oleObject96.bin

image7.wmf
2

1

2

-

æö

ç÷

èø


oleObject97.bin

image96.wmf
'

DD


oleObject98.bin

image97.wmf
('').

mpDAC


oleObject99.bin

image98.wmf
('').

mpABBA


oleObject100.bin

image99.wmf
('').

mpACCA


oleObject101.bin

image100.wmf
('''').

mpABCD


oleObject7.bin

oleObject102.bin

image101.wmf
a


oleObject103.bin

image102.wmf
b


oleObject104.bin

image103.wmf
m


oleObject105.bin

image104.wmf
n


oleObject106.bin

image105.wmf
b


image8.wmf
1

.

4


oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject8.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

image106.wmf
.'''

ABCABC


oleObject125.bin

image9.wmf
4.


image107.wmf
(

)

'''

ABC


oleObject126.bin

image108.wmf
'.

CC


oleObject127.bin

image109.wmf
'.

CB


oleObject128.bin

image110.wmf
.

BC


oleObject129.bin

image111.wmf
'.

CA


oleObject130.bin

oleObject9.bin

image112.wmf
.

SABC


oleObject131.bin

image113.wmf
(

)

,

SAABC

^


oleObject132.bin

image114.wmf
ABC


oleObject133.bin

image115.wmf
B


oleObject134.bin

image116.wmf
,

MN


oleObject135.bin

image10.wmf
2.


image117.wmf
,.

SBSC


oleObject136.bin

image118.wmf
MN


oleObject137.bin

image119.wmf
(

)

.

SAC


oleObject138.bin

image120.wmf
(

)

.

SBC


oleObject139.bin

image121.wmf
(

)

.

ABC


oleObject140.bin

oleObject10.bin

image122.wmf
(

)

.

SAB


oleObject141.bin

image123.wmf
3

log2

a

=


oleObject142.bin

image124.wmf
16

log27


oleObject143.bin

image125.wmf
3

4

a


oleObject144.bin

image126.wmf
4

3

a


oleObject145.bin

image11.wmf
5


image127.wmf
4

3

a


oleObject146.bin

image128.wmf
3

4

a


oleObject147.bin

image129.wmf
..

SABCD


oleObject148.bin

image130.wmf
H


oleObject149.bin

image131.wmf
(

)

.

SHABCD

^


oleObject150.bin

oleObject11.bin

image132.wmf
(

)

(

)

.

SBDABCD

^


oleObject151.bin

image133.wmf
(

)

(

)

.

SACABCD

^


oleObject152.bin

image134.wmf
(

)

(

)

.

SABABCD

^


oleObject153.bin

image135.wmf
.

SABC


oleObject154.bin

image136.wmf
(

)

,

SAABC

^


oleObject155.bin

image12.wmf
01;,

aMN

<¹


image137.wmf
ABC


oleObject156.bin

image138.wmf
B


oleObject157.bin

image139.png




image140.wmf
SC


oleObject158.bin

image141.wmf
(

)

SAB


oleObject159.bin

image142.wmf
.

SB


oleObject12.bin

oleObject160.bin

image143.wmf
.

SA


oleObject161.bin

image144.wmf
.

AB


oleObject162.bin

image145.wmf
.

BC


oleObject163.bin

image146.wmf
ABCD


oleObject164.bin

image147.wmf
,,

ABACAD


image13.wmf
a


oleObject165.bin

image148.wmf
(

)

.

CDABC

^


oleObject166.bin

image149.wmf
(

)

.

ACABD

^


oleObject167.bin

image150.wmf
(

)

.

ADABC

^


oleObject168.bin

image151.wmf
(

)

.

ABACD

^


oleObject169.bin

image152.wmf
;0

xy

¹


oleObject13.bin

oleObject170.bin

image153.wmf
52

3

xy

Q

xy

-

=


oleObject171.bin

image154.wmf
Q


oleObject172.bin

image155.wmf
2

4

.

x

Q

y

=


oleObject173.bin

image156.wmf
2

.

x

Q

y

æö

=

ç÷

èø


oleObject174.bin

image157.wmf
3

.

x

Q

y

=


image14.wmf
(

)

loglog.

aa

MM

a

a

=


oleObject175.bin

image158.wmf
2

3

.

x

Q

y

=


oleObject176.bin

image159.wmf
0

x

>


oleObject177.bin

image160.wmf
1

6

3

.

Pxx

=


oleObject178.bin

image161.wmf
P


oleObject179.bin

image162.wmf
2

9

Px

=


oleObject14.bin

oleObject180.bin

image163.wmf
2

Px

=


oleObject181.bin

image164.wmf
1

8

Px

=


oleObject182.bin

image165.wmf
Px

=


oleObject183.bin

image166.wmf
(

)

2

3

log132

x

-³


oleObject184.bin

image167.wmf
[

]

2;2

-


image15.wmf
(

)

loglog.log.

aaa

MNMN

=


oleObject185.bin

image168.wmf
(

]

;2

-¥


oleObject186.bin

image169.wmf
(

]

0;2


oleObject187.bin

image170.wmf
(

]

[

)

;22:

-¥-È+¥


oleObject188.bin

image171.wmf
ABCD


oleObject189.bin

image172.wmf
,.

ACADBCBD

==


oleObject15.bin

oleObject190.bin

image173.wmf
,

MN


oleObject191.bin

image174.wmf
,.

CDAB


oleObject192.bin

image175.wmf
(

)

(

)

.

ABMACD

^


oleObject193.bin

image176.wmf
(

)

(

)

.

ABMCDN

^


oleObject194.bin

image177.wmf
(

)

(

)

.

ABMABC

^


image16.wmf
(

)

logloglog.

aaa

MNMN

=+


oleObject195.bin

image178.wmf
(

)

(

)

.

ABMBCD

^


oleObject196.bin

image179.wmf
(

)

22

log1log1

xx

++=


oleObject197.bin

image180.wmf
3


oleObject198.bin

image181.wmf
1


oleObject199.bin

image182.wmf
0


oleObject16.bin

oleObject200.bin

image183.wmf
2


oleObject201.bin

image184.wmf
234

48

xx

+-

=


oleObject202.bin

image185.wmf
a

x

b

=


oleObject203.bin

image186.wmf
a

b


oleObject204.bin

image187.wmf
ab

+


image17.wmf
logloglog.

aaa

M

MN

N

æö

=-

ç÷

èø


oleObject205.bin

image188.wmf
1


oleObject206.bin

image189.wmf
13


oleObject207.bin

image190.wmf
15


oleObject208.bin

image191.wmf
7


oleObject209.bin

image192.wmf
m


oleObject17.bin

oleObject210.bin

image193.wmf
(

)

=--+

2

log21

yxxm


oleObject211.bin

image194.wmf
¡


oleObject212.bin

image195.wmf
³

0

m


oleObject213.bin

image196.wmf
£

2

m


oleObject214.bin

image197.wmf
>

2

m


image18.wmf
2

log3

22.

=


oleObject215.bin

image198.wmf
<

0

m


oleObject216.bin

oleObject217.bin

image199.wmf
(

)

,

SBABC

^


oleObject218.bin

image200.wmf
ABC


oleObject219.bin

image201.wmf
A


oleObject220.bin

oleObject18.bin

image202.wmf
C


oleObject221.bin

image203.wmf
(

)

SBA


oleObject222.bin

image204.wmf
.

C


oleObject223.bin

image205.wmf
.

S


oleObject224.bin

image206.wmf
.

B


oleObject225.bin

image19.wmf
2

3

1

log3.

log2

=


image207.wmf
.

A


oleObject226.bin

image208.wmf
S


oleObject227.bin

image209.wmf
2

3

11

24

xx

-+

æö

<

ç÷

èø


oleObject228.bin

image210.wmf
(

)

2;

S

=+¥


oleObject229.bin

image211.wmf
[

]

1;2

S

=


oleObject230.bin

oleObject19.bin

image212.wmf
(

)

;1

S

=-¥


oleObject231.bin

image213.wmf
(

)

1;2

S

=


oleObject232.bin

image214.wmf
100


oleObject233.bin

image215.wmf
7,4%/


oleObject234.bin

image216.wmf
6


oleObject235.bin

image20.wmf
log10010.

=


image217.wmf
135401000


oleObject236.bin

image218.wmf
153471000


oleObject237.bin

image219.wmf
102074000


oleObject238.bin

image220.wmf
135471000


oleObject239.bin

image221.wmf
(

)

+-

+

-

=

5125

22

22

.

aa

P

a


oleObject240.bin

oleObject20.bin

image222.wmf
0

a

>


oleObject241.bin

image223.wmf
==

log3,log4

ab

xx


oleObject242.bin

image224.wmf
,,

abx


oleObject243.bin

image225.wmf
.1

ab

¹


oleObject244.bin

image226.wmf
log.

ab

Qx

=


oleObject245.bin

image21.wmf
3

3

l

log5.

log5

=


image227.wmf
(

)

2

1

2

1

3log6loglog.

a

a

a

Mbab

a

=-+


oleObject246.bin

image228.wmf
01;01

ab

<¹<¹


oleObject247.bin

image229.wmf
ABCD


oleObject248.bin

image230.wmf
3,4

ACaBDa

==


oleObject249.bin

image231.wmf
,

MN


oleObject250.bin

oleObject21.bin

image232.wmf
AD


oleObject251.bin

image233.wmf
BC


oleObject252.bin

image234.wmf
5

2

a

MN

=


oleObject253.bin

image235.wmf
AC


oleObject254.bin

image236.wmf
BD


oleObject255.bin

image22.wmf
ABCD


image237.wmf
,

OIMAOINB


oleObject256.bin

image238.wmf
5,6,7

OAmOBmABm

===


oleObject257.bin

image239.wmf
()

OAB


oleObject258.bin

image240.jpeg




image241.png




oleObject22.bin

image23.wmf
,,

ABACAD


oleObject23.bin

image24.wmf
.

ADDC

^


oleObject24.bin

image25.wmf
.

ACBC

^


oleObject25.bin

image26.wmf
.

ADBD

^


oleObject26.bin

image27.wmf
.

ADBC

^


oleObject27.bin

image28.wmf
.

SABC


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

.

SAABC

^


oleObject29.bin

image30.png




image31.wmf
(

)

(

)

.

SABABC

^


oleObject30.bin

image32.wmf
(

)

(

)

.

SABSBC

^


oleObject31.bin

image33.wmf
(

)

(

)

.

SBCABC

^


oleObject32.bin

image34.wmf
(

)

(

)

.

SABSAC

^


oleObject33.bin

image35.wmf
01,;

axy

<¹


oleObject34.bin

image36.wmf
(

)

2

logloglog2.

aaa

xyxy

=++


oleObject35.bin

image37.wmf
(

)

2

loglog2log.

aaa

xyxy

=+


image1.wmf
,0

xy

>


oleObject36.bin

image38.wmf
(

)

22

logloglog.

aaa

xyxy

=


oleObject37.bin

image39.wmf
(

)

22

logloglog.

aaa

xyxy

=


oleObject38.bin

image40.wmf
.''''

ABCDABCD


oleObject39.bin

image41.png




image42.wmf
AB


oleObject40.bin

oleObject1.bin

image43.wmf
''

AD


oleObject41.bin

image44.wmf
30.

o


oleObject42.bin

image45.wmf
45.

o


oleObject43.bin

image46.wmf
60.

o


oleObject44.bin

image47.wmf
90.

o


oleObject45.bin

